	ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số: 1039/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Phú Thọ, ngày 09 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Khảo nghiệm tập đoàn các giống lúa thảo dược tại địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt "Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ kế hoạch năm 2016" và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh với các nội dung sau:

1. Tên đề tài: Khảo nghiệm tập đoàn các giống lúa thảo dược tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.  
- Mã đề tài: 07/ĐT-KHCN.PT/2016
  - Cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.
  - Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Thị Hiền, Cán bộ, Công ty cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.
2. Mục tiêu đề tài
2.1. Mục tiêu chung: Khảo nghiệm xác định một số giống lúa thảo dược để bổ sung giống lúa mới vào cơ cấu cây trông tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn.
2.2 Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo nghiệm xác định và đề xuất được 1 – 2 giống lúa thảo dược mới, có năng suất, chất lượng gạo khá, có các thành phần dinh dưỡng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Thọ để đưa vào cơ cấu cây trồng tỉnh Phú Thọ.

+ Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đối với các giống lúa đã chọn. 

+ Xây dựng mô hình trồng trọt đối với các giống lúa đã được lựa chọn.

+ Tổ chức hội thảo, tập huấn cho 300 lượt hộ nông dân được kỹ thuật trồng trọt các giống lúa đã lựa chọn.

3. Nội dung triển khai thực hiện
3.1. Khảo nghiệm, lựa chọn các giống lúa thảo dược có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ:

- Khảo nghiệm cơ bản:

+ Lựa chọn giống lúa đưa vào khảo nghiệm (chọn 10 - 12 giống, có lý lịch trích ngang các giống).
+ Thời gian: Vụ Xuân 2016, vụ Mùa năm 2016, xuân 2017

+ Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cây trồng Cao Xá.

+ Quy mô: Tổng diện tích 0,1 ha (bao gồm diện tích bảo vệ)

+ Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm gồm 10 - 12 giống triển vọng được bố trí kiểu RCB với 3 lần nhắc. Tất cả các chỉ tiêu khảo nghiệm cơ bản theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT
-  Khảo nghiệm sản xuất

+ Thời gian: vụ Xuân 2017, mùa 2017, xuân 2018

+ Địa điểm: 03 địa điểm đại diện cho các vùng sinh thái trong tỉnh:

+ Phân tích 03 mẫu đất của 03 vùng khảo nghiệm sản xuất.

        + Vật liệu nghiên cứu: 3 - 4 giống triển vọng từ tập đoàn khảo nghiệm cơ bản.

+ Quy mô: 1.000 m2/ giống. Tổng diện tích: 2,7 - 3,6 ha.

+ Kỹ thuật canh tác: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT

3.2. Xây dựng mô hình trình diễn

- Thời gian: vụ Xuân 2018, mùa 2018.

        - Địa điểm: 03 địa điểm đại diện cho các vùng sinh thái trong tỉnh, mỗi địa điểm bố trí 2 mô hình:

- Vật liệu nghiên cứu: 1 - 2 dòng/giống có triển vọng.

- Quy mô: 1 ha/dòng (giống). Tổng diện tích: 6 ha.

- Kỹ thuật canh tác: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT.
        * Phân tích Hàm lượng dinh dưỡng các chất trong mẫu gạo ở các thí nghiệm và mô hình trình diễn, gồm: Lipit, chất xơ, Glucid, Vitamin B1, Omega - 3, Omega - 6, Omega - 9.

       3.3. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt các giống lúa đã được lựa chọn.

- Bố trí bổ sung các thí nghiệm về thời vụ, phân bón và mật độ. 

- Thời gian: Vụ Xuân 2018, Vụ Mùa 2018.
- Địa điểm: Trung tâm nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng Cao Xá
- Vật liệu: 1 - 2 giống trong mô hình trình diễn.
- Quy mô: Tổng diện tích: 0,2 ha (Bao gồm cả dải bảo vệ) 

       * Các chỉ tiêu theo dõi ở nội dung khảo nghiệm sản xuất, mô hình diễn và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật: chiều cao cây, số nhánh hữu hiệu, thời gian sinh trưởng, số hạt chắc/bông, trọng lượng 1.000 hạt, năng suất thực thu, năng suất lý thuyết, khả năng chống chịu với sâu bênh hại chính và các điều kiện bất thuận.
        3.4. Tổ chức hội nghị, hội thảo và tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa thảo dược:
- Tập huấn kỹ thuật: tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật x 50 người/lớp

- Hội nghị: tổ chức 03 hội nghị đầu bờ x 70 đại biểu/hội nghị
- Địa điểm: Tại các địa phương xây dựng mô hình trình diễn.

- Thời gian tổ chức: Vụ Xuân, Vụ Mùa 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu: phương pháp kế thừa; phương pháp chọn giống; phương pháp chuyên gia; phương pháp bố trí thí nghiệm; phương pháp khảo nghiệm; phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm; phương pháp phân tích hàm lượng các chất trong gạo; phương pháp xử lý số liệu; phương pháp hội nghị, hội thảo, tập huấn.
- Kỹ thuật sử dụng: Các kỹ thuật đo đếm, kiểm tra và đánh giá chất lượng gạo.
5. Phạm vi, quy mô và địa bàn thực hiện
- Địa bàn thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu – Sản xuất giống cây trồng Cao Xá thuộc Công ty Cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam và các địa phương trong tỉnh. 

- Quy mô: Khảo nghiệm cơ bản: 0,1 ha; Khảo nghiệm sản xuất: 2,7 – 3,6 ha; Các thí nghiệm hoàn thiện quy trình canh tác: 0,2 ha; Xây dựng mô hình: 06 ha.

6. Thời gian thực hiện: 36 tháng (tháng 01/2016 đến tháng 12/2018).

7. Sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- Danh sách các giống lựa chọn đưa vào khảo nghiệm

- Đề xuất được 01 - 02 giống lúa thảo dược có chất lượng và năng suất trên 5 tấn/ha để đưa vào cơ cấu cây trồng của tỉnh.

- Mô hình trồng trọt: Quy mô 06 ha cho 02 giống tại 03 vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.
- Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt đối với giống lúa đề xuất được thông qua hội đồng chuyên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 01 bài báo trên tạp chí trong nước.

- 300 lượt hộ nông dân được tham gia hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ thuật trồng trọt 02 loài lúa thảo dược được chọn.
8. Kinh phí thực hiện
8.1. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.764.010.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi tư triệu không trăm mười ngàn đồng), trong đó:

  - Nguồn vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 521.670.000 đồng (Năm trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).
  - Nguồn vốn đối ứng của dân: 1.242.340.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).
8.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh
- Năm 2016: 96.910.000 đồng (Chín mươi sáu triệu chín trăm mười ngàn đồng).
- Năm 2017: 197.538.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng).
- Năm 2018: 227.380.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng).

8.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ như sau: 

 - Kinh phí khoán: 311.810.000 đồng (Ba trăm mười một triệu tám trăm mười ngàn đồng)
 - Kinh phí không khoán: 209.860.000 đồng (Hai  trăm linh chín triệu tám trwam sáu mươi ngàn đồng).
   Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổ chức triển khai đề tài theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UB ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVP (Ô. Anh);
- Cổng GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX5 (24b).
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San 
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